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I. MÔN TOÁN:  
1. Số và phép tính
- Đọc, viết được các số trong phạm vi 10 000; trong phạm vi 100 000.
- Nhận biết được số tròn nghìn, tròn mười nghìn.
- Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số.
- Nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi 100 000.
- Xác định được số lớn nhất hoặc số bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).

- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự (từ bé đến lớn hoặc ngược lại) trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 100 000).

- Làm quen với việc làm tròn số đến tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, tròn mười nghìn (ví dụ: làm tròn số 1234 đến hàng chục thì được số 1230).

- Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số có đến 5 chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).
- Nhận biết được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng và mối quan hệ giữa phép cộng với phép trừ trong thực hành tính.
- Thực hiện được phép nhân với số có một chữ số (có nhớ không quá hai lượt và không liên tiếp).
- Thực hiện được phép chia cho số có một chữ số.
- Nhận biết và thực hiện được phép chia hết và phép chia có dư.
- Nhận biết được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân và mối quan hệ giữa phép nhân với phép chia trong thực hành tính.
- Thực hiện được cộng, trừ, nhân, chia nhẩm trong những trường hợp đơn giản.
- Tính được giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính và không có dấu ngoặc.
- Tính được giá trị của biểu thức số có đến hai dấu phép tính và có dấu ngoặc theo nguyên tắc thực hiện trong dấu ngoặc trước.
- Xác định được thành phần chưa biết của phép tính thông qua các giá trị đã biết.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài toán có đến hai bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến ý nghĩa thực tế của phép tính; liên quan đến thành phần và kết quả của phép tính; liên quan đến các mối quan hệ so sánh trực tiếp và đơn giản (chẳng hạn: gấp một số lên một số lần, giảm một số đi một số lần, so sánh số lớn gấp mấy lần số bé).

2. Đại lượng:
- Nhận biết được đơn vị đo độ dài: mm (mi-li-mét); quan hệ giữa các đơn vị m, dm, cm và mm.

- Nhận biết được đơn vị đo khối lượng: g (gam); quan hệ giữa g và kg.
- Nhận biết được đơn vị đo dung tích: ml (mi-li-lít); quan hệ giữa l và ml.
- Nhận biết được mệnh giá của các tờ tiền Việt Nam (trong phạm vi 100 000 đồng); nhận biết được tờ tiền hai trăm nghìn đồng và năm trăm nghìn đồng (không yêu cầu học sinh đọc, viết số chỉ mệnh giá).

- Nhận biết được tháng trong năm.
- Thực hiện được việc chuyển đổi và tính toán với các số đo độ dài (mm, cm, dm, m, km); khối lượng (g, kg); dung tích (ml, l); thời gian (phút, giờ, ngày, tuần lễ, tháng, năm); tiền Việt Nam đã học.
- Tính được chu vi của hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông khi biết độ dài các cạnh.

- Thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản (ví dụ: cân nặng của một con gà khoảng 2kg,...).

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
3. Hình học: 

- Nhận biết được góc, góc vuông, góc không vuông.
- Thực hiện được việc vẽ góc vuông, đường tròn, vẽ trang trí.
- Sử dụng được êke để kiểm tra góc vuông, sử dụng được compa để vẽ đường tròn.

- Thực hiện được việc vẽ hình vuông, hình chữ nhật bằng lưới ô vuông.
- Giải quyết được một số vấn đề liên quan đến gấp, cắt, ghép, xếp, vẽ và tạo hình trang trí.

4. Một số yếu tố thống kê và xác suất

   - Đọc được các số liệu ở dạng bảng, biểu đồ tranh.
- Nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê (trong một số tình huống đơn giản) theo các tiêu chí cho trước.
- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được từ biểu đồ tranh.

- Mô tả được các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện khi thực hiện (1 lần) thí nghiệm đơn giản
II.  MÔN TIẾNG VIỆT: 
1. Đọc

a) Đọc thành tiếng: 

- Đọc rành mạch, trôi chảy bài tập đọc đã học theo tốc độ qui định cuối năm (khoảng 75-80 tiếng/phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung.
- Hiểu nội dung chính của đoạn văn, bài thơ đã đọc. Trả lời 1 câu hỏi về nội dung của đoạn đã đọc.
b) Đọc hiểu
- Đọc thầm, hiểu được ý chính của đoạn văn, bài thơ theo các chủ điểm đã học (Bốn mùa mở hội/ Nghệ sĩ tí hon/ Niềm vui thể thao/ Thiên nhiên kì thú/ Quê hương tươi đẹp/ Đất nước mến yêu/ Một mái nhà chung).
- Nhận biết được một số từ ngữ đã được mở rộng thuộc các chủ điểm đã học; Nhận biết được các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; Tìm được từ có nghĩa giống nhau, nghĩa trái ngược nhau với các từ cho trước.
- Nhận biết được các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; 

- Nhận biết được từ có nghĩa giống nhau, nghĩa trái ngược nhau với các từ cho trước.

· Nhận biết công dụng của dấu gạch ngang (đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật); dấu ngoặc kép (đánh dấu phần trích dẫn trực tiếp hoặc lời đối thoại); dấu hai chấm (báo hiệu phần giải thích, liệt kê)

- Biết được cách dùng câu kể - dấu chấm (hoặc câu hỏi - dấu chấm hỏi), câu khiến, câu cảm.
- Biện pháp tu từ: Tìm được hình ảnh so sánh và từ ngữ so sánh trong câu văn, câu thơ. 
- Đặt được câu với các từ ngữ cho trước.

- Chuyển câu kể thành câu cảm hoặc câu khiến

2. Viết: 

a) Chính tả:

- Nghe - viết đúng bài chính tả (tốc độ viết khoảng 65-70 chữ /15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng thể loại. 
- Nắm được qui tắc viết hoa tên riêng (Việt Nam và nước ngoài); bước đầu biết sửa lỗi chính tả trong bài viết.

- HS viết bài chính tả lấy bên ngoài sách giáo khoa.

b/ Viết sáng tạo:
 - Viết được đoạn văn (8-10 câu) thuộc các chủ điểm đã học: Biết dùng biện pháp tu từ trong đoạn văn. Biết nêu cảm xúc, tình cảm trong đoạn văn.
+ Viết được đoạn văn thuật lại một sự việc đã chứng kiến, tham gia.

+ Viết được đoạn văn ngắn miêu tả đồ vật.
+ Viết được đoạn văn ngắn nêu tình cảm, cảm xúc về con người, cảnh vật.
+ Viết được đoạn văn nêu việc làm bảo vệ môi trường.
+ Viết được đoạn văn ngắn nêu lí do vì sao mình thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe.

III.  MÔN CÔNG NGHỆ

1. Làm đồ dùng học tập
- Biết các bước làm đồ dùng học tập.

- Nêu tên các vật liệu để làm đồ dùng học tập.

- Lựa chọn được vật liệu làm đồ dùng học tập.

- Sử dụng được dụng cụ để làm đồ dùng học tập đúng cách và an toàn.
-  Làm được một đồ dùng học tập đơn giản theo các bước cho trước, đảm bảo yêu cầu về kĩ thuật, thẩm mĩ.

- Vận dụng kiến thức Thủ công kĩ thuật vào thực tế cuộc sống.

2. Làm biển báo giao thông
- Nêu được tên hoặc ý nghĩa một số biển báo giao thông.

- Biết các bộ phận của mô hình biển báo giao thông.

- Nêu tên các vật liệu để làm biển báo giao thông

- Lựa chọn được vật liệu phù hợp.

-  Lựa chọn và sử dụng được các dụng cụ đúng cách, an toàn để làm được một số biển báo giao thông quen thuộc dưới dạng mô hình theo các bước cho trước.

- Có ý thức tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông.

- Làm được một số biển báo giao thông quen thuộc dưới dạng mô hình theo các bước cho trước.

- Vận dụng kiến thức Thủ công kĩ thuật vào thực tế cuộc sống.

3. Làm đồ chơi
- Nhận biết và sử dụng an toàn một số đồ chơi đơn giản phù hợp với lứa tuổi.

- Nêu tên các vật liệu để làm đồ chơi đơn giản.

- Lựa chọn được vật liệu và dụng cụ làm mô hình đồ chơi đơn giản.

- Tính toán được chi phí cho một đồ chơi đơn giản.

- Làm được đồ chơi đơn giản theo hướng dẫn.

- Vận dụng kiến thức Thủ công kĩ thuật vào thực tế cuộc sống.
